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   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017
1. Thông tin chung về trường
1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường
Tên trường: 
Đại học Kinh tế Nghệ An
Ký hiệu:
CEA
Địa chỉ:
Số 51, Đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại:
0388 692 096
Email:

tuyensinh.nace@gmail.com
Website:
dhktna.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được thành lập  theo quyết định số 205/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An. Trường  là cơ sở giáo dục Đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An; chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện tại đào tạo 07 ngành bậc Đại học, 07 ngành bậc Cao đẳng, 10 ngành Trung cấp chủ yếu là các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế, Nông, Lâm nghiệp và Quản lý tài nguyên, môi trường.  Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Kinh tế, Nông – Lâm nghiệp.

1.2. Quy mô đào tạo 
	     Nhóm ngành
	Quy mô hiện tại

	
	ĐH
	CĐSP

	
	GD chính quy 
(ghi rõ số NCS, số học viên cao học, số SV đại học, cao đẳng)
	GDTX (ghi rõ số SV ĐH, CĐ)
	GD chính quy
	GDTX

	Nhóm ngành III
	1,323ĐH, 230CĐ
	
	
	

	Nhóm ngành V
	311ĐH, 100CĐ
	34ĐH
	
	


1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Năm 2015, 2016 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng theo 2 phương thức: 

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (các cụm thi do các trường ĐH chủ trì) của 03 môn thi thuộc khối xét tuyển của Trường. 
- Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ của 03 môn học thuộc khối xét tuyển của Trường.
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)
	Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt
	Năm tuyển sinh -3
	Năm tuyển sinh -2
	Năm tuyển sinh -1

	
	Chỉ tiêu
	Số TT
	Điểm TT
	Chỉ tiêu
	Số TT
	Điểm TT
	Chỉ tiêu
	Số TT
	Điểm TT

	Ngành Kế toán

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa,  Sinh
	400
	342
	13,0

13,0
13,0
14,0
	800
	569
	15,0
	800
	345
	15,0

	Ngành Kinh tế

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa,  Sinh
	50
	38
	13,0

13,0
13,0
14,0
	100
	61
	15,0
	200
	16
	15,0

	Ngành Quản trị Kinh doanh

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa,  Sinh
	0
	0
	13,0

13,0
13,0
14,0
	100
	74
	15,0
	200
	114
	15,0

	Ngành Quản lý đất đai

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa,  Sinh
	50
	22
	13,0

13,0
13,0
14,0
	100
	28
	15,0
	100
	6
	15,0

	Ngành Thú y

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa,  Sinh
	100
	55
	13,0

13,0
13,0
14,0
	100
	98
	15,0
	150
	121
	15,0

	Ngành Lâm nghiệp

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa,  Sinh
	50
	0
	13,0

13,0
13,0
14,0
	50
	0
	15,0
	100
	0
	15,0

	Ngành Khoa học cây trồng

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Anh

Tổ hợp 3: Toán, Văn, Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa,  Sinh
	50
	0
	13,0

13,0
13,0
14,0
	50
	0
	15,0
	100
	0
	15,0

	Tổng
	700
	457
	X
	1,300
	830
	X
	1,650
	602
	X


2. Các thông tin của năm tuyển sinh

2.1. Đối tượng tuyển sinh
- Tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 (tại cụm thi đại học và cụm thi địa phương).

- Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2016 trở về trước (không giới hạn tuổi).

2.2. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học, Cao đẳng theo 2 phương thức: 

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (các cụm thi do các trường ĐH chủ trì) của 03 môn thi thuộc khối xét tuyển của Trường. 

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ của 03 môn học thuộc khối xét tuyển của Trường.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
	Ngành học
	Mã Ngành
	Tổng chỉ tiêu
	XT Học bạ
	XT kq thi THPTQG

	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	70%
	30%

	Quản trị kinh doanh
	D340101
	200
	140
	60

	Kế toán
	D340301
	800
	560
	240

	Kinh tế
	D310101
	100
	70
	30

	Quản lý đất đai
	D850103
	40
	28
	12

	Khoa học cây trồng
	D620110
	30
	21
	9

	Lâm nghiệp
	D620201
	30
	21
	9

	Thú y
	D640101
	200
	140
	60

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	100%
	

	Kế toán
	C340301
	20
	50
	

	Tài chính ngân hàng
	C340201
	20
	20
	

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	30
	30
	

	Chăn nuôi
	C620105
	30
	30
	

	Quản lý đất đai
	C850103
	10
	10
	

	Khoa học cây trồng
	C620110
	10
	10
	

	Lâm nghiệp
	C620201
	10
	10
	


2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
2.5.1. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông

Tiêu chí xét tuyển:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Thí sinh có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển ghi trong học bạ THPT lớp 12 đạt từ 18,0 điểm trở lên (cho Đại học) đủ điều kiện xét tuyển.

- Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên
2.5.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (các cụm thi do các trường ĐH chủ trì) của 03 môn thi thuộc khối xét tuyển của Trường 

Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí sau:

- Thí sinh thi Kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì đã đủ điều kiện tốt nghiệp.

- Kết quả thi của tổ hợp các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia từ mức điểm tối thiểu do trường lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT ứng với từng bậc đại học.

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế  tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính  sách ưu tiên, Trường xét điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo của trường.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...
Tên trường: 
Đại học kinh tế Nghệ An
Ký hiệu:
CEA
	Ngành học
	Mã Ngành
	Tổ hợp môn xét tuyển

	Các ngành đào tạo đại học:
	
	

	Quản trị kinh doanh
	D340101
	- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh 

- Toán, Hóa, Sinh

	Kế toán
	D340301
	

	Kinh tế
	D310101
	

	Quản lý đất đai
	D850103
	

	Khoa học cây trồng
	D620110
	

	Lâm nghiệp
	D620201
	

	Thú y
	D640101
	

	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	

	Kế toán
	C340301
	Tốt nghiệp THPT

	Tài chính ngân hàng
	C340201
	

	Quản trị kinh doanh
	C340101
	

	Chăn nuôi
	C620105
	


Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển: 0 điểm

Tiêu chí phụ dùng để xét tuyển: Trong trường hợp có nhiều thí sinh trúng tuyển hơn chỉ tiêu hiện có của ngành học nhà trường sử dụng hai tiêu chí phụ để xét tuyển như sau:

- Tiêu chí phụ thứ nhất: Xét tuyển các thí sinh trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm môn Toán từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Trong trường hợp số thí sinh lựa chọn trúng tuyển theo tiêu chí này vượt quá chỉ tiêu nhà trường xét tuyển theo tiêu chí phụ thứ 2.

- Tiêu chí phụ thứ hai: Xét tuyển các thí sinh trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm môn Tiếng Anh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...
2.7.1. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông

a. Thời gian:

- Thời gian: Từ 20/3/2017 đến 31/12/2017, chia thành nhiều đợt xét tuyển. Thời gian xét tuyển lần 1 từ ngày 01/05/2017 đến 10/05/2017.
- Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng) trước ngày 01/8/2017.
b. Hình thức nhận ĐKXT

- Nộp hồ sơ xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nộp trực tiếp tại Ban tuyển sinh – Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Số 51, Đường Lý Tự Trọng, Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: (038) 8892096
c. Điều kiện xét  tuyển: 

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Trong đó:

- Điểm môn: Là điểm tổng kết môn học thuộc tổ hợp xét tuyển ở lớp 12

- Điểm ưu tiên: Theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
- Thí sinh có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên (cho Đại học) đủ điều kiện xét tuyển.

- Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành.  
7.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (các cụm thi do các trường ĐH chủ trì) của 03 môn thi thuộc khối xét tuyển của Trường. 

a. Thời gian và hình thức nhận xét tuyển: Theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Điều kiện xét tuyển: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì có kết quả thi của các môn thi trong tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT công bố.

- Điểm trúng tuyển không nhân hệ số.

- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

-  Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các  ngành. 
c. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh:

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...
- Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
- Thực hiện theo quy định hiện hành
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
- Thực hiện theo quy định của UBND Tỉnh Nghệ An

Ngày 01.tháng 02 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG

    


           (Ký tên và đóng dấu)









          Đã ký








       TS. Dương Xuân Thao

